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TÓM TẮT 

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên ngoài đến môi trường kiểm soát trong các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa lĩnh vực thương mại - dịch vụ tại Hà Nội. Trên cơ sở dữ liệu khảo sát từ 265 doanh 

nghiệp, nghiên cứu sử dụng các kỹ thuật Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy tuyến tính 

đa biến để kiểm định mô hình nghiên cứu. Kết quả cho thấy chuẩn mực - thông lệ, môi trường pháp lý và quy định, 

cùng môi trường kinh tế - cạnh tranh có ảnh hưởng tích cực đến môi trường kiểm soát; trong đó, chuẩn mực - thông 

lệ là nhân tố tác động mạnh nhất. Nghiên cứu góp phần bổ sung bằng chứng thực nghiệm và cung cấp hàm ý quản 

trị nhằm nâng cao chất lượng môi trường kiểm soát trong doanh nghiệp. 

Từ khóa: Môi trường kiểm soát, môi trường bên ngoài, kiểm soát nội bộ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phân tích 

nhân tố khám phá, Hà Nội. 

The Impact of External Environmental Factors on the Control Environment  
in Small and Medium Enterprises in Hanoi 

 ABSTRACT 

This study examined the impact of external environmental factors on the control environment of small and 

medium enterprises in the trade and service sector in Hanoi. Using survey data collected from 265 small and medium 

enterprises, the study applied Cronbach’s Alpha, Exploratory Factor Analysis (EFA), and multiple linear regression to 

test the proposed research model. The results indicated that standards and practices, the legal and regulatory 

environment, and the economic-competitive environment positively influenced the control environment, with 

standards and practices exerting the strongest effect. The findings contribute empirical evidence on the role of 

external environmental factors in shaping the control environment and provide managerial implications for enhancing 

internal control quality in small and medium enterprises. 

Keywords: Control environment, external environment, internal control, small and medium enterprises, EFA, Hanoi. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong bối cânh hội nhêp kinh tế, chuyển đổi 

số và cänh tranh ngày càng gia tëng, hệ thống 

kiểm soát nội bộ (KSNB) đòng vai trñ quan 

trọng trong việc nâng cao hiệu quâ hoät động, 

quân trð rûi ro và chçt lþĉng thông tin tài chính 

cûa doanh nghiệp (Lee & cs., 2016; Ji & cs., 

2016; Weng & cs., 2015). Trong hệ thống KSNB, 

môi trþąng kiểm soát ânh hþćng đến hiệu quâ 

vên hành cûa các thành phæn kiểm soát khác 

cüng nhþ hiệu quâ quân trð doanh nghiệp (Rae 

& cs., 2008; Philip, 2018). Theo COSO (2013), 

môi trþąng kiểm soát là nền tâng cûa hệ thống 

KSNB, phân ánh các giá trð đäo đĀc, cĄ cçu tổ 

chĀc, să phân công quyền hän và trách nhiệm 

trong doanh nghiệp. Nhiều nghiên cĀu đã 

khẳng đðnh môi trþąng kiểm soát có ânh hþćng 

đáng kể đến tính hĂu hiệu cûa KSNB và hiệu 

quâ hoät động cûa doanh nghiệp (Nguyen & Le, 

2021; Otoo & cs., 2023). Täi Việt Nam, doanh 

nghiệp nhó và vÿa (DNNVV) chiếm khoâng 97% 
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tổng số doanh nghiệp đang hoät động và đòng 

vai trò quan trọng đối vĆi nền kinh tế (Bộ Kế 

hoäch và Đæu tþ, 2023). Tuy nhiên, do hän chế 

về nguồn lăc và nëng lăc quân trð, các doanh 

nghiệp này, đặc biệt trong lïnh văc thþĄng mäi - 

dðch vý, thþąng gặp khò khën trong việc xây 

dăng và duy trì môi trþąng kiểm soát hiệu quâ. 

Các nghiên cĀu trong nþĆc chû yếu têp 

trung đánh giá thăc träng KSNB hoặc xác đðnh 

các nhân tố ânh hþćng đến tính hĂu hiệu cûa 

KSNB trong doanh nghiệp. Kết quâ nghiên cĀu 

cho thçy nëng lăc quân lċ, trình độ nhân să kế 

toán, quy mô doanh nghiệp và các thành phæn 

cûa khung COSO có ânh hþćng đáng kể đến 

chçt lþĉng KSNB (Hà Mč Trang & cs., 2022; Đỗ 

Vü PhþĄng Anh, 2022; Nguyễn Vën Hâi & cs., 

2023; Nguyễn Thanh Ngân & cs., 2024). Tuy 

nhiên, phæn lĆn các nghiên cĀu têp trung vào 

các yếu tố nội bộ hoặc xem xét hệ thống KSNB 

tổng thể, trong khi tác động cûa các yếu tố môi 

trþąng bên ngoài đến môi trþąng kiểm soát còn 

ít đþĉc nghiên cĀu. 

Theo lý thuyết thể chế (DiMaggio & Powell, 

1983) và lý thuyết nëng lăc động (Teece & cs., 

1997), doanh nghiệp cæn điều chînh cĄ cçu quân 

trð và cĄ chế kiểm soát để thích Āng vĆi nhĂng 

thay đổi cûa môi trþąng bên ngoài. Vì vêy, các 

yếu tố nhþ môi trþąng pháp lċ, điều kiện kinh 

tế, áp lăc cänh tranh và să phát triển công nghệ 

có thể ânh hþćng đáng kể đến môi trþąng kiểm 

soát trong doanh nghiệp. Khoâng trống nghiên 

cĀu này đặc biệt cæn đþĉc quan tåm đối vĆi các 

DNNVV thuộc lïnh văc thþĄng mäi - dðch vý täi 

Hà Nội. Theo Chi cýc Thống kê Thành phố Hà 

Nội (2025), khu văc dðch vý chiếm 75,32% tổng 

số doanh nghiệp đang hoät động trên đða bàn 

Thành phố và đòng gòp khoâng 65,6% GRDP 

nëm 2024, cho thçy đåy là khu văc giĂ vai trò 

chû đäo trong nền kinh tế đða phþĄng. Do đò, 

việc nghiên cĀu tác động cûa các yếu tố môi 

trþąng bên ngoài đến môi trþąng kiểm soát 

trong các DNNVV lïnh văc thþĄng mäi - dðch vý 

täi Hà Nội là cæn thiết, góp phæn bổ sung bìng 

chĀng thăc nghiệm và cung cçp cĄ sć cho các 

giâi pháp nâng cao hiệu quâ KSNB trong  

doanh nghiệp. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Trên cĄ sć tổng hĉp các lý thuyết nền tâng, 

các nghiên cĀu thăc nghiệm liên quan và các giâ 

thuyết đã đþĉc xây dăng, mô hình nghiên cĀu 

đþĉc đề xuçt nhìm đánh giá ânh hþćng cûa các 

yếu tố môi trþąng bên ngoài đến môi trþąng 

kiểm soát trong các DNNVV thuộc lïnh văc 

thþĄng mäi - dðch vý täi Hà Nội. Nghiên cĀu đề 

xuçt nëm nhòm yếu tố môi trþąng bên ngoài có 

khâ nëng ânh hþćng đến môi trþąng kiểm soát 

cûa doanh nghiệp, gồm: (i) môi trþąng pháp lý 

và quy đðnh; (ii) môi trþąng kinh tế - cänh 

tranh; (iii) môi trþąng công nghệ; (iv) các bên 

liên quan bên ngoài và (v) các chuèn măc - 

thông lệ. TrþĆc hết, hệ thống pháp luêt và các 

quy đðnh täo ra áp lăc tuân thû, thúc đèy doanh 

nghiệp hoàn thiện cĄ cçu tổ chĀc, phån đðnh 

trách nhiệm. Do đò, môi trþąng pháp lý và quy 

đðnh đþĉc kĊ vọng sẽ tác động tích căc đến môi 

trþąng kiểm soát (Jokipii, 2010; COSO, 2013). 

Tiếp đến, biến động kinh tế và áp lăc cänh 

tranh buộc doanh nghiệp nâng cao hiệu quâ 

quân trð và tëng cþąng kiểm soát nhìm giâm 

thiểu rûi ro và duy trì lĉi thế cänh tranh. Vì 

vêy, môi trþąng kinh tế - cänh tranh đþĉc kĊ 

vọng cò tác động tích căc đến môi trþąng kiểm 

soát (Otley, 1994; Nyakundi & cs., 2014). Bên 

cänh đò, să phát triển cûa công nghệ hỗ trĉ 

nâng cao khâ nëng giám sát và kiểm soát trong 

doanh nghiệp, theo đò môi trþąng công nghệ 

đþĉc kĊ vọng cò tác động tích căc đến môi 

trþąng kiểm soát (Amudo & cs., 2009; Arens & 

cs., 2014). Đồng thąi, yêu cæu về tính minh bäch 

tÿ khách hàng, đối tác, tổ chĀc tín dýng và cĄ 

quan quân lý täo động lăc để doanh nghiệp hoàn 

thiện môi trþąng kiểm soát. Vì vêy, áp lăc tÿ các 

bên liên quan bên ngoài đþĉc kĊ vọng cò tác động 

tích căc đến môi trþąng kiểm soát (Freeman, 

1984; Kagermann & cs., 2007). HĄn nĂa, việc áp 

dýng các chuèn măc và thông lệ quân trð tiên 

tiến nhþ COSO, ISO hoặc IFRS góp phæn chuèn 

hóa quy trình quân lý và nâng cao chçt lþĉng 

kiểm soát. Do đò, chuèn măc và thông lệ đþĉc kĊ 

vọng cò tác động tích căc đến môi trþąng kiểm 

soát (Moeller, 2013; Kinyua, 2016). 
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Mô hình bao gồm nëm biến độc lêp và một 

biến phý thuộc. Các giâ thuyết nghiên cĀu đþĉc 

đề xuçt theo hþĆng môi trþąng pháp lý và quy 

đðnh (H1), môi trþąng kinh tế - cänh tranh (H2), 

môi trþąng công nghệ (H3), các bên liên quan 

bên ngoài (H4) và chuèn măc - thông lệ (H5) 

đều có ânh hþćng tích căc đến môi trþąng kiểm 

soát trong doanh nghiệp. Các mối quan hệ giâ 

thuyết này đþĉc thể hiện trong mô hình nghiên 

cĀu täi hình 1. 

Để kiểm đðnh các giâ thuyết nghiên cĀu, 

mối quan hệ giĂa các biến đþĉc biểu diễn thông 

qua phþĄng trình nghiên cĀu tổng quát sau: 

MTKS = β0 + β1MTPL + β2MTKT + β3MTCN 

+ β4BENLQ + β5CMTL +  

Trong đò, β0 là hìng số; β1 đến β5 là các hệ 

số hồi quy phân ánh mĀc độ ânh hþćng cûa các 

biến độc lêp đến môi trþąng kiểm soát;  là sai 

số ngéu nhiên cûa mô hình. 

2.2. Xây dựng thang đo 

Các thang đo trong nghiên cĀu chû yếu 

đþĉc kế thÿa, điều chînh và phát triển trên cĄ sć 

các nghiên cĀu trþĆc đåy về KSNB, môi trþąng 

kinh doanh và quân trð doanh nghiệp. Các biến 

quan sát đþĉc đo lþąng bìng thang đo Likert 5 

mĀc độ, tÿ 1 “Hoàn toàn không đồng ý” đến 5 

“Hoàn toàn đồng ý”. Nội dung các thang đo đþĉc 

trình bày täi bâng 1. 

Để phân ánh toàn diện hĄn các áp lăc bên 

ngoài đối vĆi DNNVV lïnh văc thþĄng mäi - 

dðch vý täi Hà Nội, nghiên cĀu bổ sung một số 

biến quan sát phù hĉp vĆi đặc điểm cûa nhóm 

doanh nghiệp này. DNNVV thþąng có nguồn lăc 

hän chế, cĄ cçu quân trð chþa hoàn thiện, quy 

trình kiểm soát còn phý thuộc nhiều vào chû 

doanh nghiệp và dễ bð tác động bći thay đổi 

pháp lý, thð trþąng và công nghệ (Mallett & cs., 

2019; OECD, 2021). Các biến mĆi không thay 

thế các thang đo kế thÿa mà đòng vai trñ bổ 

sung, giúp đo lþąng đæy đû hĄn tác động cûa 

môi trþąng bên ngoài đến môi trþąng kiểm soát 

cûa DNNVV. 

2.3. Mẫu nghiên cứu  

Đối tþĉng khâo sát là nhĂng ngþąi giĂ vai 

trò quân lý cçp cao trong doanh nghiệp, bao gồm 

chû doanh nghiệp, tổng giám đốc, giám đốc và 

phò giám đốc. Đåy là nhĂng ngþąi có hiểu biết và 

tham gia trăc tiếp vào hoät động quân trð cüng 

nhþ vên hành hệ thống KSNB cûa doanh nghiệp. 

Nghiên cĀu tiến hành khâo sát các DNNVV 

lïnh văc thþĄng mäi - dðch vý täi Hà Nội trong 

giai đoän tÿ tháng 6 nëm 2025 đến tháng 5 nëm 

2026. PhþĄng pháp chọn méu phi xác suçt có 

chû đích đþĉc sā dýng nhìm lăa chọn các đối 

tþĉng phù hĉp vĆi mýc tiêu nghiên cĀu. 

Kết quâ khâo sát thu đþĉc 308 phiếu trâ ląi, 

trong đò 265 phiếu hĉp lệ đþĉc sā dýng cho 

phån tích, đät tČ lệ sā dýng 86%. Theo Hair & 

cs. (2010), cĈ méu tÿ 200 quan sát trć lên đáp 

Āng yêu cæu đối vĆi phân tích nhân tố khám phá 

(EFA), do đò kích thþĆc méu cûa nghiên cĀu là 

phù hĉp. 

  

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 
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Bâng 1. Thang đo các biến nghiên cứu (nëm 2026) 

Nhân tố Mã hóa Nội dung biến quan sát Nguồn 

MTPL - Môi 
trường pháp 
lý và quy định 

MTPL1 Quy định pháp luật rõ ràng góp phần nâng cao môi trường kiểm soát của 
doanh nghiệp. 

Kakucha (2009); 
Jokipii (2010); COSO 
(2013); Phan Thị 
Thanh Loan (2021) MTPL2 Những thay đổi trong quy định pháp luật thúc đẩy doanh nghiệp hoàn thiện 

môi trường kiểm soát. 

MTPL3 Các chế tài xử phạt làm gia tăng ý thức tuân thủ trong doanh nghiệp. Tác giả đề xuất 

MTPL4 Hoạt động thanh tra, kiểm tra từ cơ quan quản lý thúc đẩy doanh nghiệp 
tăng cường kiểm soát. 

MTKT - Môi 
trường kinh 
tế và cạnh 
tranh 

MTKT1 Áp lực cạnh tranh thúc đẩy doanh nghiệp tăng cường môi trường kiểm soát. Otley (1994); 
Nyakundi & cs. 
(2014); Edward 
(2023) 

MTKT2 Biến động kinh tế làm gia tăng yêu cầu kiểm soát rủi ro trong doanh nghiệp. 

MTKT3 Sự thay đổi của nhu cầu thị trường thúc đẩy doanh nghiệp hoàn thiện hoạt 
động kiểm soát. 

MTKT4 Sự thay đổi của môi trường kinh doanh thúc đẩy doanh nghiệp hoàn thiện 
môi trường kiểm soát. 

Tác giả đề xuất 

MTCN - Môi 
trường công 
nghệ 

MTCN1 Sự phát triển của công nghệ thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới môi trường 
kiểm soát. 

Amudo & Inanga 
(2009); Arens & cs. 
(2014) 

MTCN2 Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp nâng cao hiệu quả giám sát và 
kiểm soát. 

MTCN3 Các rủi ro công nghệ và an ninh mạng làm gia tăng yêu cầu kiểm soát 
trong doanh nghiệp. 

Tác giả đề xuất 

MTCN4 Sự phát triển của giao dịch điện tử đòi hỏi doanh nghiệp hoàn thiện cơ chế 
kiểm soát. 

BENLQ - Các 
bên liên quan 
bên ngoài 

BENLQ1 Yêu cầu từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng thúc đẩy doanh nghiệp nâng 
cao tính minh bạch. 

Kagermann & cs. 
(2007) 

BENLQ2 Yêu cầu từ đối tác kinh doanh thúc đẩy doanh nghiệp hoàn thiện môi 
trường kiểm soát. 

BENLQ3 Kỳ vọng của khách hàng thúc đẩy doanh nghiệp hoàn thiện môi trường 
kiểm soát. 

Tác giả đề xuất 

BENLQ4 Áp lực giám sát từ các cơ quan quản lý bên ngoài thúc đẩy doanh nghiệp 
nâng cao trách nhiệm giải trình và hoàn thiện môi trường kiểm soát. 

CMTL - 
Chuẩn mực 
và thông lệ 
thị trường 

CMTL1 Việc áp dụng các chuẩn mực kế toán và kiểm toán góp phần nâng cao môi 
trường kiểm soát. 

Kagermann & cs. 
(2007); COSO 
(2013); Moeller 
(2013); Kinyua 
(2016) 

CMTL2 Các thông lệ quản trị tiên tiến hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa hoạt động 
kiểm soát. 

CMTL3 Chuẩn mực đạo đức kinh doanh góp phần hoàn thiện hoạt động kiểm soát 
của doanh nghiệp. 

CMTL4 Các thông lệ quản trị rủi ro giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng kiểm 
soát rủi ro. 

Tác giả đề xuất 

MTKS - Môi 
trường kiểm 
soát 

MTKS1 Doanh nghiệp có quy định rõ ràng về đạo đức nghề nghiệp. Beasley & cs. (2005); 
Cohen & cs. (2010); 
COSO (2013) MTKS2 Văn hóa doanh nghiệp đề cao tính trung thực và trách nhiệm. 

MTKS3 Cơ cấu tổ chức rõ ràng, phân công và phân quyền cụ thể. 

MTKS4 Ban lãnh đạo thể hiện cam kết đối với hệ thống KSNB. 

MTKS5 Nhân viên được đào tạo và hướng dẫn về KSNB. 

MTKS6 Doanh nghiệp có cơ chế giám sát và báo cáo các hành vi vi phạm. 

 

Thống kê mô tâ cho thçy 78,5% dĂ liệu đþĉc 

thu thêp thông qua phóng vçn trăc tiếp. Các 

doanh nghiệp tham gia khâo sát chû yếu hoät 

động täi khu văc nội thành (69,8%), có thąi gian 

hoät động trên 10 nëm (46,8%). Doanh nghiệp 

nhó chiếm 81,9%, trong khi doanh nghiệp vÿa 

chiếm 18,1%. Theo lïnh văc hoät động, nhóm 

thþĄng mäi - bán buôn/bán lẻ chiếm tČ trọng lĆn 
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nhçt (40,0%), tiếp theo là logistics - vên tâi 

(24,2%), dðch vý chuyên môn và hỗ trĉ (20,0%), 

và lþu trú - ën uống (15,8%). 

Kết quâ cho thçy méu nghiên cĀu có să 

phân bố tþĄng đối đa däng về đða bàn hoät động, 

thąi gian hoät động, quy mô và lïnh văc kinh 

doanh, góp phæn nång cao tính đäi diện và độ 

tin cêy cûa các kết quâ phân tích. 

2.4. Phân tích dữ liệu 

DĂ liệu sau khi thu thêp đþĉc kiểm tra, làm 

säch, mã hóa và xā lý bìng phæn mềm SPSS. 

Các kč thuêt phån tích đþĉc sā dýng gồm thống 

kê mô tâ, kiểm đðnh độ tin cêy thang đo bìng hệ 

số Cronbach’s Alpha, phån tích nhån tố khám 

phá (EFA), phån tích tþĄng quan Pearson và hồi 

quy tuyến tính đa biến. 

Độ tin cêy cûa thang đo đþĉc đánh giá 

thông qua hệ số Cronbach’s Alpha và hệ số 

tþĄng quan biến tổng. Thang đo đþĉc chçp nhên 

khi hệ số Cronbach’s Alpha lĆn hĄn 0,7 và hệ số 

tþĄng quan biến tổng lĆn hĄn 0,3 (Nunnally & 

Bernstein, 1994). 

Tiếp theo, phân tích nhân tố khám phá 

(EFA) đþĉc sā dýng để đánh giá cçu trúc các 

thang đo và xác đðnh các nhân tố đäi diện trong 

mô hình nghiên cĀu. Các tiêu chí đánh giá bao 

gồm hệ số KMO lĆn hĄn 0,5, kiểm đðnh Bartlett 

cò ċ nghïa thống kê (Sig. < 0,05), hệ số tâi nhân 

tố lĆn hĄn 0,5 và tổng phþĄng sai trích lĆn hĄn 

50% (Hair & cs. 2010). 

Sau khi các thang đo đät yêu cæu, các nhân 

tố đþĉc đþa vào mô hình hồi quy tuyến tính đa 

biến nhìm kiểm đðnh các giâ thuyết nghiên cĀu 

và xác đðnh mĀc độ ânh hþćng cûa các yếu tố 

môi trþąng bên ngoài đến môi trþąng kiểm soát 

trong các DNNVV lïnh văc thþĄng mäi - dðch vý 

täi Hà Nội. Độ phù hĉp cûa mô hình đþĉc đánh 

giá thông qua hệ số xác đðnh điều chînh 

(Adjusted R2), kiểm đðnh F và hệ số phòng đäi 

phþĄng sai (VIF) nhìm xem xét hiện tþĉng đa 

cộng tuyến giĂa các biến độc lêp. 

Bâng 2. Đặc điểm mẫu khâo sát 

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ (%) 

Phương thức khảo sát   

Phỏng vấn trực tiếp 208 78,5 

Điện thoại 35 13,2 

Email 22 8,3 

Địa bàn hoạt động   

Nội thành 185 69,8 

Ngoại thành 80 30,2 

Thời gian hoạt động   

3-5 năm 58 21,9 

6-10 năm 83 31,3 

Trên 10 năm 124 46,8 

Quy mô doanh nghiệp   

Doanh nghiệp nhỏ 217 81,9 

Doanh nghiệp vừa 48 18,1 

Lĩnh vực hoạt động   

Thương mại - bán buôn/bán lẻ 106 40,0 

Logistics - vận tải 64 24,2 

Lưu trú - ăn uống 42 15,8 

Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ 53 20,0 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quâ ước lượng mô hình 

3.1.1. Kiểm định độ tin cậy của thang đo 

Độ tin cêy cûa các thang đo đþĉc đánh giá 

thông qua hệ số Cronbach’s Alpha và hệ số tþĄng 

quan biến tổng. Kết quâ cho thçy tçt câ các 

thang đo đều đät yêu cæu về độ tin cêy vĆi hệ số 

Cronbach’s Alpha dao động tÿ 0,797 đến 0,878, 

cao hĄn ngþĈng chçp nhên 0,7 theo đề xuçt cûa 

Nunnally & cs. (1994). Đồng thąi, các biến quan 

sát đều có hệ số tþĄng quan biến tổng lĆn hĄn 0,3 

và không có biến nào cæn loäi bó khói mô hình. 

Kết quâ chi tiết đþĉc trình bày täi bâng 3. 

Kết quâ này cho thçy các thang đo cò độ tin 

cêy tốt và đû điều kiện để tiếp týc thăc hiện 

phân tích nhân tố khám phá (EFA). 

3.1.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

Kết quâ phân tích EFA cho thçy hệ số KMO 

đät 0,942 (> 0,5), chĀng tó dĂ liệu phù hĉp để 

phân tích nhân tố. Kiểm đðnh Bartlett có giá trð 

Sig. = 0,000 (< 0,05), cho thçy các biến quan sát 

cò tþĄng quan vĆi nhau trong tổng thể. 

Bâng 3. Kết quâ kiểm định độ tin cậy của thang đo 

Thang đo Số biến quan sát Cronbach’s Alpha 

Các biến độc lập   

MTPL - Môi trường pháp lý và quy định 4 0,878 

MTKT - Môi trường kinh tế và cạnh tranh 4 0,856 

MTCN - Môi trường công nghệ 4 0,878 

BENLQ - Các bên liên quan bên ngoài 4 0,835 

CMTL - Chuẩn mực và thông lệ 4 0,872 

Biến phụ thuộc   

MTKS - Môi trường kiểm soát 6 0,797 

Bâng 4. Kết quâ phân tích EFA 

Chỉ tiêu Giá trị 

KMO 0,942 

Bartlett’s Test Sig. 0,000 

Approx. Chi-Square 3683,529 

Df 190 

Số nhân tố trích 5 

Tổng phương sai trích (%) 73,513 

Bâng 5. Ma trận tương quan Pearson 

Biến MTPL MTKT MTCN BENLQ CMTL MTKS 

MTPL 1      

MTKT 0,621*** 1     

MTCN 0,622*** 0,663*** 1    

BENLQ 0,614*** 0,631*** 0,739*** 1   

CMTL 0,695*** 0,604*** 0,711*** 0,688*** 1  

MTKS 0,509*** 0,464*** 0,451*** 0,441*** 0,531*** 1 

Ghi chú: *** Tương quan có ý nghĩa thống kê ở mức 1% (P <0,01); Kết quả xử lý dữ liệu bằng SPSS (2026). 
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Kết quâ EFA xác đðnh đþĉc 5 nhân tố vĆi 

tổng phþĄng sai trích đät 73,513%, vþĉt ngþĈng 

tối thiểu 50% theo đề xuçt cûa Hair & cs. 

(2010). Các biến quan sát đều có hệ số tâi nhân 

tố lĆn hĄn 0,5 và hội tý vào các nhân tố theo 

đúng mô hình lċ thuyết đề xuçt. Kết quâ này 

cho thçy các thang đo đät yêu cæu về độ tin cêy, 

giá trð hội tý và giá trð phân biệt, khẳng đðnh 

tính phù hĉp cûa mô hình nghiên cĀu để tiếp 

týc thăc hiện các phân tích tiếp theo.  

3.1.3. Phân tích tương quan và hồi quy 

Kết quâ phån tích tþĄng quan Pearson cho 

thçy các biến độc lêp đều có mối tþĄng quan 

thuên chiều vĆi biến phý thuộc là môi trþąng 

kiểm soát và cò ċ nghïa thống kê ć mĀc 1%. Hệ 

số tþĄng quan giĂa các biến độc lêp đều nhó hĄn 

0,8, cho thçy chþa cò dçu hiệu đa cộng tuyến 

nghiêm trọng (Bâng 5). 

Kết quâ hồi quy tuyến tính đa biến cho thçy 

mô hình nghiên cĀu cò ċ nghïa thống kê vĆi giá 

trð F = 26,016 và Sig. = 0,000. Hệ số xác đðnh 

điều chînh đät 0,321, cho thçy các biến độc lêp 

giâi thích đþĉc 32,1% să biến thiên cûa môi 

trþąng kiểm soát trong các doanh nghiệp khâo 

sát. Giá trð Durbin-Watson bìng 1,878 và các hệ 

số VIF đều nhó hĄn 5, chĀng tó mô hình không vi 

phäm các giâ đðnh cĄ bân cûa hồi quy (Bâng 6).  

Kết quâ hồi quy cho thçy ba yếu tố gồm 

chuèn măc và thông lệ, môi trþąng pháp lý và 

quy đðnh, môi trþąng kinh tế - cänh tranh có 

ânh hþćng tích căc và cò ċ nghïa thống kê đến 

môi trþąng kiểm soát. Trong khi đò, môi trþąng 

công nghệ và các bên liên quan bên ngoài chþa 

cho thçy ânh hþćng cò ċ nghïa thống kê trong 

mô hình nghiên cĀu. Trên cĄ sć kết quâ hồi quy, 

các giâ thuyết H1, H2 và H5 đþĉc chçp nhên, 

trong khi H3 và H4 không đþĉc chçp nhên. 

3.2. Phân tích ânh hưởng của yếu tố môi 

trường bên ngoài đến môi trường kiểm 

soát trong doanh nghiệp nhỏ và vừa lĩnh 

vực thương mại - dịch vụ tại Hà Nội 

3.2.1. Ảnh hưởng của chuẩn mực và thông 

lệ đến môi trường kiểm soát 

Kết quâ hồi quy cho thçy chuèn măc và 

thông lệ (CMTL) là nhân tố tác động mänh nhçt 

đến môi trþąng kiểm soát trong các DNNVV 

lïnh văc thþĄng mäi - dðch vý täi Hà Nội, vĆi hệ 

số Beta chuèn hòa đät 0,274 và cò ċ nghïa thống 

kê ć mĀc 1% (Sig. = 0,001). Đồng thąi, CMTL 

cüng cò hệ số tþĄng quan cao nhçt vĆi môi 

trþąng kiểm soát (r = 0,531), cho thçy việc áp 

dýng các chuèn măc quân trð có vai trò quan 

trọng trong nâng cao chçt lþĉng môi trþąng 

kiểm soát. Các biến quan sát cûa CMTL đều 

đþĉc giĂ läi sau phân tích EFA và có hệ số tâi 

nhân tố đät yêu cæu, khẳng đðnh tính nhçt quán 

cûa thang đo. 

Täi Việt Nam, Chuèn măc kế toán số 01, 

Luêt Kế toán nëm 2015„ yêu cæu doanh nghiệp 

bâo đâm thông tin kế toán trung thăc, đæy đû; 

các giao dðch phâi có chĀng tÿ hĉp lệ, đþĉc kiểm 

tra, phê duyệt và ghi nhên đúng quy đðnh. 

NhĂng yêu cæu này thúc đèy doanh nghiệp 

phån đðnh rõ trách nhiệm giĂa ngþąi lêp, ngþąi 

kiểm tra và ngþąi phê duyệt; tëng cþąng lþu trĂ 

chĀng tÿ, đối chiếu số liệu và giám sát giao dðch. 

Qua đó, doanh nghiệp nâng cao tính minh bäch 

và kČ luêt kiểm soát. 

Bâng 6. Kết quâ hồi quy đa biến 

Biến 
Hệ số hồi quy 

 chưa chuẩn hóa (B) 
Hệ số hồi quy  

chuẩn hóa (Beta) 
t Sig. VIF 

Hằng số 1,568 - 6,782 0,000 - 

MTPL 0,196 0,203 2,659 0,008 2,268 

MTKT 0,148 0,147 1,982 0,049 2,133 

BENLQ 0,022 0,024 0,294 0,769 2,647 

MTCN 0,013 0,015 0,170 0,865 2,920 

CMTL 0,243 0,274 3,271 0,001 2,735 
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Đặc điểm méu khâo sát cho thçy gæn 70% 

doanh nghiệp hoät động täi khu văc nội thành và 

46,8% đã hoät động trên 10 nëm, nên cò điều kiện 

tiếp cên tốt hĄn vĆi các yêu cæu quân trð và tiêu 

chuèn hóa. Kết quâ nghiên cĀu phù hĉp vĆi Lý 

thuyết thể chế cûa DiMaggio & cs. (1983), theo đò 

doanh nghiệp cò xu hþĆng điều chînh cĄ chế quân 

trð để đáp Āng các áp lăc chuèn hóa tÿ môi trþąng 

bên ngoài. Đồng thąi, kết quâ cüng tþĄng đồng 

vĆi các nghiên cĀu cûa Moeller (2013), Kinyua 

(2016) và COSO (2013), khẳng đðnh rìng việc áp 

dýng các chuèn măc và thông lệ quân trð tiên 

tiến góp phæn nâng cao chçt lþĉng môi trþąng 

kiểm soát và hiệu quâ cûa hệ thống KSNB. 

3.2.2. Ảnh hưởng của môi trường pháp lý và 

quy định đến môi trường kiểm soát 

Môi trþąng pháp lċ và quy đðnh (MTPL) là 

yếu tố có mĀc độ ânh hþćng lĆn thĀ hai đến môi 

trþąng kiểm soát vĆi hệ số Beta chuèn hòa đät 

0,203 và cò ċ nghïa thống kê ć mĀc 1%  

(Sig. = 0,008). Hệ số tþĄng quan Pearson giĂa 

MTPL và MTKS đät 0,509, đĀng thĀ hai trong 

các nhân tố nghiên cĀu. Kết quâ này cho thçy 

các quy đðnh cûa Nhà nþĆc về kế toán, thuế và 

các yêu cæu về minh bäch thông tin đang täo áp 

lăc đáng kể buộc doanh nghiệp phâi nâng cao 

mĀc độ tuân thû và hoàn thiện cĄ chế KSNB. 

Các biến quan sát thuộc nhân tố MTPL đều đät 

yêu cæu về độ tin cêy và giá trð hội tý trong 

phân tích EFA, phân ánh să thống nhçt trong 

đánh giá cûa các nhà quân lý. 

Đặc điểm méu khâo sát cho thçy 81,9% là 

doanh nghiệp nhó, nhòm thþąng có nguồn lăc 

quân trð hän chế và chðu tác động đáng kể tÿ các 

yêu cæu tuân thû pháp luêt. Nghð đðnh số 

123/2020/NĐ-CP, đþĉc sāa đổi bći Nghð đðnh số 

70/2025/NĐ-CP, cùng Thông tþ số 32/2025/TT-

BTC yêu cæu doanh nghiệp tëng cþąng quân lý 

hòa đĄn, chĀng tÿ, kê khai và lþu trĂ dĂ liệu 

giao dðch. Các doanh nghiệp cò xu hþĆng phân 

đðnh rõ trách nhiệm, tëng cþąng đối chiếu và 

giám sát, qua đò hän chế rûi ro vi phäm, nâng 

cao tính minh bäch và cûng cố môi trþąng kiểm 

soát. Kết quâ nghiên cĀu phù hĉp vĆi quan điểm 

cûa Jokipii (2010) và Phan Thð Thanh Loan 

(2021), khi khẳng đðnh vai trò cûa môi trþąng 

pháp lý và yêu cæu tuân thû đối vĆi hiệu quâ 

cûa hệ thống KSNB. 

3.2.3. Ảnh hưởng của môi trường kinh tế và 

cạnh tranh đến môi trường kiểm soát 

Kết quâ hồi quy cho thçy môi trþąng kinh 

tế và cänh tranh (MTKT) cò tác động tích căc 

đến môi trþąng kiểm soát vĆi hệ số Beta chuèn 

hòa đät 0,147 và cò ċ nghïa thống kê ć mĀc 5% 

(Sig. = 0,049). Hệ số tþĄng quan Pearson giĂa 

MTKT và môi trþąng kiểm soát đät 0,464, cho 

thçy áp lăc cänh tranh và nhĂng biến động cûa 

môi trþąng kinh doanh thúc đèy doanh nghiệp 

hoàn thiện cĄ chế kiểm soát. 

Kết quâ này có thể lý giâi bći 40,0% doanh 

nghiệp hoät động trong lïnh văc thþĄng mäi và 

24,2% hoät động trong lïnh văc logistics - vên tâi, 

đåy là nhĂng ngành chðu tác động mänh tÿ biến 

động thð trþąng và áp lăc cänh tranh. Do đò, việc 

tëng cþąng kiểm soát chi phí, quân lý dòng tiền 

và kiểm soát rûi ro trć thành yêu cæu cæn thiết 

để duy trì nëng lăc cänh tranh. Phát hiện này 

phù hĉp vĆi Lý thuyết nëng lăc động cûa Teece & 

cs. (1997), đồng thąi tþĄng đồng vĆi nghiên cĀu 

cûa Nyakundi & cs. (2014), khi nhçn mänh vai 

trò cûa áp lăc cänh tranh trong việc thúc đèy 

doanh nghiệp hoàn thiện môi trþąng kiểm soát. 

3.2.4. Yếu tố khác 

Kết quâ nghiên cĀu cho thçy các yếu tố 

khác nhþ môi trþąng công nghệ (MTCN) và các 

bên liên quan bên ngoài (BENLQ) chþa cò ânh 

hþćng cò ċ nghïa thống kê đến môi trþąng kiểm 

soát. Cý thể, hệ số Beta cûa MTCN đät  

0,015 (Sig. = 0,865) và BENLQ đät 0,024  

(Sig. = 0,769). Điều này cho thçy vai trò cûa môi 

trþąng công nghệ và các bên liên quan bên 

ngoài hiện chþa thăc să nổi bêt trong việc hình 

thành môi trþąng kiểm soát cûa các doanh 

nghiệp khâo sát. Một nguyên nhân có thể là 

phæn lĆn doanh nghiệp trong méu nghiên cĀu là 

doanh nghiệp nhó, vốn có nguồn lăc tài chính và 

nhân să hän chế. Việc Āng dýng công nghệ chû 

yếu têp trung vào các hoät động tác nghiệp nhþ 

bán hàng, kế toán, quân lý kho hoặc giao dðch 

điện tā, trong khi việc tích hĉp công nghệ vào 

quân trð rûi ro và KSNB cñn chþa phổ biến. Bên 

cänh đò, áp lăc tÿ khách hàng, đối tác, ngân 

hàng hay cĄ quan quân lý tuy có tồn täi nhþng 

chþa đû mänh để täo ra nhĂng thay đổi đáng kể 

đối vĆi môi trþąng kiểm soát. Đặc biệt, yêu cæu 

cûa tổ chĀc tín dýng chû yếu têp trung vào tài 
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sân bâo đâm, khâ nëng trâ nĉ và hồ sĄ tài 

chính, nên tác động đến việc hoàn thiện môi 

trþąng kiểm soát cûa DNNVV còn hän chế. 

3.3. Hàm ý quân trị và giâi pháp nâng cao 

môi trường kiểm soát 

Kết quâ nghiên cĀu cho thçy môi trþąng 

kiểm soát trong các DNNVV lïnh văc thþĄng mäi 

- dðch vý täi Hà Nội chðu ânh hþćng chû yếu bći 

ba yếu tố gồm chuèn măc và thông lệ, môi trþąng 

pháp lċ và quy đðnh, cùng môi trþąng kinh tế - 

cänh tranh. Trên cĄ sć đò, nghiên cĀu đề xuçt 

một số hàm ý quân trð nhþ sau: 

ThĀ nhçt, doanh nghiệp cæn đèy mänh áp 

dýng các chuèn măc và thông lệ quân trð tiên 

tiến thông qua việc chuèn hòa quy trình, tëng 

cþąng trách nhiệm và nång cao đäo đĀc nghề 

nghiệp. Đåy là nền tâng quan trọng để nâng cao 

chçt lþĉng môi trþąng kiểm soát và hiệu quâ hệ 

thống KSNB. 

ThĀ hai, doanh nghiệp cæn chû động cêp 

nhêt, tuân thû các quy đðnh pháp luêt liên quan 

đến kế toán, thuế, lao động và quân trð doanh 

nghiệp, đồng thąi xây dăng cĄ chế giám sát tuân 

thû nhìm hän chế rûi ro pháp lý trong quá 

trình hoät động.  

ThĀ ba, trþĆc áp lăc cänh tranh và biến 

động cûa thð trþąng, doanh nghiệp cæn tëng 

cþąng quân trð rûi ro, kiểm soát chi phí và sā 

dýng hiệu quâ nguồn lăc. Việc thþąng xuyên 

đánh giá các thay đổi cûa môi trþąng kinh 

doanh sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao khâ nëng 

thích Āng và hiệu quâ kiểm soát.  

Mặc dù môi trþąng công nghệ và các bên 

liên quan bên ngoài chþa cho thçy ânh hþćng có 

ċ nghïa thống kê, doanh nghiệp vén cæn tÿng 

bþĆc đèy mänh Āng dýng công nghệ trong quân 

trð và tëng cþąng hĉp tác vĆi các đối tác liên 

quan nhìm hỗ trĉ nâng cao chçt lþĉng môi 

trþąng kiểm soát trong dài hän.  

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cĀu đã đánh giá ânh hþćng cûa các 

yếu tố môi trþąng bên ngoài đến môi trþąng 

kiểm soát trong các DNNVV lïnh văc thþĄng 

mäi - dðch vý täi Hà Nội. Kết quâ cho thçy môi 

trþąng kiểm soát chðu ânh hþćng tích căc cûa 

chuèn măc và thông lệ, môi trþąng pháp lý và 

quy đðnh, cùng môi trþąng kinh tế - cänh tranh, 

trong đò chuèn măc và thông lệ là yếu tố có ânh 

hþćng mänh nhçt. Ngþĉc läi, chþa tìm thçy 

bìng chĀng thống kê về ânh hþćng cûa môi 

trþąng công nghệ và các bên liên quan bên 

ngoài đến môi trþąng kiểm soát. NhĂng phát 

hiện này góp phæn bổ sung bìng chĀng thăc 

nghiệm về vai trò cûa các yếu tố môi trþąng bên 

ngoài đối vĆi môi trþąng kiểm soát trong bối 

cânh DNNVV täi Việt Nam, đồng thąi hàm ý 

rìng doanh nghiệp cæn tëng cþąng áp dýng các 

chuèn măc và thông lệ quân trð tốt, chû động 

cêp nhêt các quy đðnh pháp luêt và nâng cao 

khâ nëng thích Āng vĆi môi trþąng kinh doanh 

để cûng cố môi trþąng kiểm soát.  

Do phäm vi nghiên cĀu chî giĆi hän ć các 

DNNVV lïnh văc thþĄng mäi - dðch vý täi Hà 

Nội và têp trung vào các yếu tố môi trþąng bên 

ngoài, các nghiên cĀu tiếp theo có thể mć rộng 

đối tþĉng khâo sát và xem xét thêm các yếu tố 

nội täi cûa doanh nghiệp nhìm đánh giá toàn 

diện hĄn các nhån tố ânh hþćng đến môi trþąng 

kiểm soát. 
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